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 TRƯỜNG THCS HÒA HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 
LỚP: 6/5 – GVCN: TRƯƠNG LÊ THỊ DUYÊN TIÊN 

Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/clljfv319 
 

STT LỚP HỌ VÀ LÓT TÊN NGÀY SINH NỮ LOẠI HÌNH LỚP 

1 6/5 HUỲNH THỊ HOÀNG ANH 04/10/2010 x cơ bản 

2 6/5 NGUYỄN TUẤN ANH 06/12/2010   cơ bản 

3 6/5 THÁI GIA BẢO 16/02/2010   cơ bản 

4 6/5 TRẦN TRƯỜNG DŨNG 01/02/2010   cơ bản 

5 6/5 NGUYỄN NGỌC HUY 21/05/2010   cơ bản 

6 6/5 NGUYỄN HOÀNG ANH KHÔI 01/11/2010   cơ bản 

7 6/5 VÕ MINH LONG 06/03/2010   cơ bản 

8 6/5 ĐỖ HOÀNG NHẬT MINH 19/06/2010   cơ bản 

9 6/5 LÊ TRẦN TIỂU MY 09/09/2009 x cơ bản 

10 6/5 PHẠM TRẦN KHÁNH NGÂN 07/12/2010 x cơ bản 

11 6/5 HUỲNH KIM NGÂN 07/05/2010 x cơ bản 

12 6/5 ĐỖ XUÂN NGHI 16/02/2009 x cơ bản 

13 6/5 LÊ BẢO NGỌC 08/08/2010 x cơ bản 

14 6/5 LÊ HOÀNG NGUYÊN 10/07/2010   cơ bản 

15 6/5 BÙI PHẠM KHÔI NGUYÊN 01/04/2009   cơ bản 

16 6/5 NGUYỄN HỮU TRUNG NGUYÊN 08/08/2010   cơ bản 

17 6/5 GIANG YẾN NHI 24/11/2010 x cơ bản 

18 6/5 LÊ HUỲNH NHƯ 06/02/2010 x cơ bản 

19 6/5 ĐOÀN MINH PHÁT 14/12/2010   cơ bản 

20 6/5 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 11/09/2009   cơ bản 

21 6/5 NGUYỄN VÕ HOÀNG PHÚC 14/08/2010   cơ bản 

22 6/5 TRẦN THIÊN PHƯỚC 13/12/2010   cơ bản 

23 6/5 HỒ NHỰT MINH QUÂN 21/02/2010   cơ bản 

24 6/5 TRỊNH VĂN TÀI 11/01/2010   cơ bản 

25 6/5 ĐẶNG MINH THIỆN 05/09/2010   cơ bản 

26 6/5 NGUYỄN HUỲNH MINH TRÍ 05/10/2010   cơ bản 

27 6/5 NGUYỄN HUỲNH CHÁNH TRUNG 30/12/2009   cơ bản 

28 6/5 NGUYỄN LÊ THÁI UYÊN 15/10/2010 x cơ bản 

29 6/5 NGUYỄN THANH VY 22/07/2010 x cơ bản 

30 6/5 NGUYỄN NGỌC YẾN 28/10/2010 x cơ bản 

Tổng hợp danh sách có 30 học sinh./.  


